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Phụ lục 01

KẾT QUẢ SẢN XUẤT LÚA MÙA NĂM 2026
(Kèm theo Báo cáo số:         /BC-UBND ngày      tháng  10 năm 2026 của UBND xã Quang Hưng)

TT Thôn Diện tích
gieo, cấy

(ha)

Năng suất
(tạ/sào)

Sản lượng
(tấn)

Ngày thu
hoạch

Ngày kết
thúc Ghi chú

 
1 Cát Dương 186,38 2,30 1.190,76 15/9 27/9
2 Tống Phan 156,80 2,25 980,00 10/9 25/9
3 Bắc Minh Tân 63,80 2,00 354,44 22/9 02/10
4 Nam Minh Tân 67,20 2,15 401,33 22/9 02/10
5 Cao Xá 53,00 2,30 338,61 15/9 30/9
6 Trần Cao 118,81 2,54 836,62 15/9 30/9
7 Viên Quang 92,00 2,40 613,33 15/9 27/9
8 Quang Hưng 149,40 2,40 996,00 15/9 27/9
9 Quang Xá 36,10 2,40 240,67 15/9 27/9

Cộng 923,49 2,30 5.910,05
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Phụ lục 2
KẾ HOẠCH TRỒNG CÂY  VỤ ĐÔNG 2026 - 2027

(Kèm theo Báo cáo số:       /BC-UBND ngày      tháng 10 năm 2026 của UBND xã Quang Hưng)

TT Tên giống
Kế hoạch
gieo trồng

(ha)

Đã thực hiện đến
05/10/2026 Ghi chú

I Cây trồng trong đồng

1 Ngô 3 0,5

2 Đậu tương 1 1

3 Đỗ các loại 5 4
4 Dưa xuất khẩu, dưa chuột 8 8
5 Bí xanh, bí đỏ 18 5
6 Bầu, mướp 6 3
7 Dưa bở, dưa lê 1 1
8 Ớt 1 0
9 Cà chua 2 2
10 Rau các loại, hành, tỏi 25 4

Cộng 70 28,5
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